Báo cáo tóm tắt Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Việt Yên




ĐẶT VẤN ĐỀ
I. SỰ CẦN THIẾT ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT
Đất đai là tài nguyên hữu hạn, tư liệu sản xuất đặc biệt, là nguồn nội lực, nguồn vốn to lớn, là thành phần quan trọng hàng đầu của môi trường sống, địa bàn phân bố dân cư, xây dựng các cơ sở kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh và quốc phòng; có ý nghĩa kinh tế, xã hội sâu sắc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Vì vậy trong sử dụng đất, thế hệ hiện tại phải có trách nhiệm duy trì và đảm bảo chất lượng đất tốt hơn cho giai đoạn tiếp theo. 

Với vị trí và vai trò đặc biệt của đất đai, cần thiết phải có một chiến lược tổng thể sử dụng nguồn tài nguyên quý giá của quốc gia thông qua quy hoạch sử dụng đất. Vì vậy, quy hoạch sử dụng đất đã được thể chế hóa bằng hệ thống các văn bản pháp luật. Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 quy định tại Điều 52 “Đất đai là tài nguyên đặc biệt của quốc gia, nguồn lực quan trọng phát triển đất nước, được quản lý theo pháp luật”; Luật Đất đai năm 2013. Trên cơ sở những quy định của Luật Đất đai có thể thấy, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất là nội dung quản lý Nhà nước về đất đai vô cùng quan trọng giúp UBND các cấp chỉ đạo, điều hành và quản lý chặt chẽ quỹ đất đai trên địa bàn mình phụ trách.
Ngày 17/02/2022, Thủ tướng Chỉnh phủ có Quyết định 219/QĐ-TTg ngày 17/02/2022 về việc phê duyệt Quy hoạch tỉnh Bắc Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Ngày 09/3/2022 Chính phủ ban hành Quyết định số 326/QĐ-TTg ngày 09/3/2022 về phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất quốc gia thười kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2055, Kế hoạch sử dụng đất quốc gia 5 năm 2021-2025. Ngày 24/3/2022 UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Quyết định số 285/QĐ-UBND ngày 24/3/3022 về việc phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất cấp tỉnh đến năm 2030. Đã làm thay đổi các chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Việt Yên đã được UBND tỉnh Bắc Giang phê duyệt.

Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của huyện là sự cụ thể hóa các chỉ tiêu phân bổ của cấp Quốc gia, cấp tỉnh trên địa bàn huyện nhằm tạo điều kiện cần thiết để tổ chức sử dụng đất có hiệu quả cao. Để đảm bảo phù hợp với định hướng phát triển chung của toàn tỉnh. Quy hoạch sử dụng đất có nhiệm vụ bố trí sắp xếp lại sản xuất nông nghiệp, các công trình xây dựng cơ bản, các khu chức năng, các công trình văn hóa phúc lợi công cộng một cách hợp lý hiệu quả hơn, thì việc Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Việt Yên là hết sức cần thiết.

UBND huyện Việt Yên thực hiện lập “Điều chỉnhQuy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang” nhằm định hướng chiến lược tổng thể sử dụng hợp lý, có hiệu quả nguồn tài nguyên đất đai, bảo vệ cảnh quan và môi trường sinh thái, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh theo sự phát triển chung của cả nước và ứng phó với biến đổi khí hậu.

II. CĂN CỨ LẬP ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT
- Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; 

- Luật Quy hoạch ngày 24/11/2017; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch ngày 20/11/2018; 

- Nghị định số 43/2014/NĐ - CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

- Nghị định số 01/2017/NĐ - CP ngày 06/1/2017 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số nghị định, quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

- Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;
- Thông tư số 01/2021/TT-BTNMT ngày 12/4/2021 Quy định kỹ thuật việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

- Nghị quyết số 40/NQ-CP ngày 09/05/2018 của Chính phủ về Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Bắc Giang;

- Quyết định 219/QĐ-TTg ngày 17/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tỉnh Bắc Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050;

- Quyết định số 326/QĐ-TTg ngày 09/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất quốc gia thười kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2055, Kế hoạch sử dụng đất quốc gia 5 năm 2021-2025;

- Quyết định số 113/QĐ-UBND ngày 26/01/2016 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch vùng nguyên liệu san lấp mặt bằng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đến năm 2020;
- Quyết định số 730/QĐ-UBND ngày 25/9/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Băc Giang về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chung xây dựng đô thị Việt Yên, tỉnh Bắc Giang đến năm 2035 (tỷ lệ 1/10000);
Căn cứ Quyết định số 733/QĐ-UBND ngày 21/7/2021 của UBND tỉnh Về việc phê duyệt QHSD đất đến năm 2030 huyện Việt Yên;

- Căn cứ Quyết định số 1000/QĐ-UBND ngày 29/9/2021 của UBND tỉnh Về việc phê duyệt Điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Việt Yên;

- Căn cứ Quyết định số 1310/QĐ-UBND ngày 25/11/2021 của UBND tỉnh Về việc phê duyệt bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Việt Yên;
- Quyết định số 285/QĐ-UBND ngày 24/3/3022 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất cấp tỉnh đến năm 2030;

- Căn cứ Công văn số 3638/TNMT-KHTC ngày 21/10/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Giang về việc lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 cấp huyện.
- Phương án phát triển của huyện đến năm 2030, định hướng đến năm 2050.
- Các tài liệu có liên quan khác
III. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU CỦA ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2030

4.1. Mục đích yêu cầu của Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030

4.1.1. Mục Đích

UBND huyện Việt Yên tiến hành xây dựng “Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang” nhằm đáp ứng nhu cầu đất đai cho mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, mục tiêu phát triển của các ngành, các lĩnh vực của huyện đến năm 2030 đảm bảo sử dụng tiết kiệm, hợp lý, có hiệu quả và bền vững nguồn tài nguyên đất đai, bảo vệ môi trường sinh thái. Làm căn cứ để thực hiện kế hoạch sử dụng đất hàng năm trên địa bàn huyện, phù hợp với định hướng phát triển chung của toàn tỉnh. Cụ thể hóa của các chỉ tiêu sử dụng đất đã được cấp Quốc gia, cấp tỉnh phân bổ. 

4.1.2. Yêu Cầu

- Điều chỉnh Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phải đảm bảo đúng quy định của Luật đất đai, Nghị định 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 01/2021/TT-BTNMT ngày 12/4/2021 Quy định kỹ thuật việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

- Điều chỉnh Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất huyện Việt Yên phải dựa trên hiện trạng sử dụng đất của địa phương;

- Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, huyện Việt Yên phải phù hợp với quy hoạch sử dụng đất Quốc gia, quy hoạch tỉnh Bắc Giang, các ngành; và phù hợp với các chỉ tiêu sử dụng đất cấp tỉnh phân bổ và chiến lược phát triển kinh tế xã hội của của huyện nói riêng cũng như cả tỉnh nói chung.

- Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Việt Yên phải đáp ứng yêu cầu sử dụng nguồn tài nguyên đất đai tiết kiệm, có hiệu quả đi đôi với bảo vệ môi trường, đảm bảo phát triển bền vững.
4.1.3. Nhiệm vụ
- Phân tích, đánh giá đặc điểm tình hình, những lợi thế, hạn chế về điều kiện tự nhiên, các nguồn tài nguyên, cảnh quan môi trường; thực trạng phát triển kinh tế - xã hội tác động đến việc khai thác sử dụng đất;

- Phân tích, đánh giá tình hình thực hiện một số nội dung quản lý Nhà nước về đất đai, hiện trạng sử dụng đất, biến động sử dụng đất qua các giai đoạn, đánh giá kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất kỳ trước. Phân tích đánh giá những mặt được, những tồn tại và nguyên nhân của tồn tại trong thực hiện quy hoạch sử dụng đất kỳ trước và những bài học kinh nghiệm trong việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất kỳ tới.

- Định hướng khai thác sử dụng hợp lý, tiết kiệm, hiệu quả toàn bộ quỹ đất; định hướng sử dụng đất theo khu chức năng.

- Xây dựng phương án Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất phù hợp với quy hoạch tỉnh Bắc Giang; phù hợp với phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bắc Giang, của huyện giai đoạn 2021-2030.

IV. NỘI DUNG BÁO CÁO THUYẾT MINH TỔNG HỢP

- Đặt vấn đề

- Phần I: Sự cần thiết Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất.

- Phần II: Phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất.

- Phần III: Kế hoạch sử dụng đất (được lập riêng và đang trình Sở TNMT thẩm định theo quy định).
- Phần IV: Các giải pháp thực hiện.

- Kết Luận.

- Hệ thống các bảng biểu
I. PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ, BỔ SUNG ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN - KINH TẾ, XÃ HỘI, MÔI TRƯỜNG TÁC ĐỘNG ĐẾN SỬ DỤNG ĐẤT
1. Điều kiện tự nhiên

- Huyện Việt Yên là huyện trung du nằm ở phía Tây Nam tỉnh Bắc Giang, cách thủ đô Hà Nội 40 km, có tổng diện tích tự nhiên 17.101,33 ha. Việt Yên có 17 đơn vị hành chính, bao gồm 2 thị trấn và 15 xã có phạm vi ranh giới như sau:


+ Phía Bắc giáp huyện Tân Yên.


+ Phía Nam giáp thành phố Bắc Ninh và huyện Quế Võ tỉnh Bắc Ninh .


+ Phía Đông giáp huyện Yên Dũng và thành phố Bắc Giang.

+ Phía Tây giáp huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh và huyện Hiệp Hoà.


- Huyện có toạ độ địa lý:

+ Từ 21O11’29’’ đến 21O20’26’’ vĩ độ Bắc.

+ Từ 106O0’08’’ đến 106O9’57’’ kinh độ Đông.

2. Phân tích, đánh giá bổ sung thực trạng phát triển kinh tế - xã hội.


- Việt Yên là huyện trọng điểm phát triển kinh tế của tỉnh. Giai đoạn 2011-2020, tính cả các KCN, tổng giá trị sản xuất (GO) đạt 709.554 tỷ đồng, chiếm 48,97% tổng GO toàn tỉnh; giá trị gia tăng (VA) đạt 173.625 tỷ đồng, chiếm 35,5% tổng VA toàn tỉnh; đóng góp giá trị lớn nhất trong các huyện, thành phố. 

 - Tốc độ tăng trưởng GO bình quân giai đoạn 2011-2020 là 31,66%, gấp 1,62 lần bình quân toàn tỉnh; giai đoạn 2011-2015 là 31,4%, gấp 1,79 lần bình quân toàn tỉnh; giai đoạn 2016-2020 là 31,91%, gấp 1,52 bình quân toàn tỉnh. Tính riêng giai đoạn 2016-2020: Công nghiệp - xây dựng tăng bình quân 32,9%/năm, GO đạt 547.336 tỷ đồng; nông - lâm nghiệp - thủy sản tăng bình quân 2,63%/năm, GO đạt 7.148 tỷ đồng; ngành dịch vụ tăng bình quân 8,08%/năm, GO đạt 6.855 tỷ đồng.

- Cơ cấu kinh tế chuyển dịch mạnh mẽ sang công nghiệp - xây dựng. Cụ thể:

* Năm 2020, cơ cấu GO theo giá hiện hành thì:

- Nông – lâm – thủy sản chiếm 1,20% giảm 10,13 so với năm 2010.

- Công nghiệp - xây dựng chiếm 97,21% tăng 15,08% so với năm 2010.

- Dịch vụ chiếm 1,59% giảm 4,95% so với năm 2010.

* Năm 2020, cơ cấu VA theo giá hiện hành thì:

- Nông – lâm –thủy sản chiếm 3,01% giả 10,56% so với năm 2010.

- Công nghiệp – xây dựng chiếm 90,60% tăng 14,72% so với năm 2010.

- Dịch vụ chiếm 6,39% giảm 4,16% so với năm 2010.

II. HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2021
Tổng diện tích tự nhiên huyện Việt Yên là 17.101,3 ha, chiếm 4,39% diện tích tự nhiên toàn tỉnh. Bình quân diện tích tự nhiên trên đầu người đạt 977 người/km2.

	TT
	Chỉ tiêu
	Mã
	Diện tích (ha)
	Cơ Cấu

	
	
	
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)

	I 
	TỔNG DIỆN TÍCH ĐẤT TỰ NHIÊN
	 
	17.101,33
	100,00

	1
	Đất nông nghiệp
	NNP
	11.364,57
	66,45

	 
	Trong đó:
	 
	 
	 

	1.1
	Đất trồng lúa
	LUA
	7.249,68
	63,79

	 
	Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước
	LUC
	6.728,37
	92,81

	1.2
	Đất trồng cây hàng năm khác
	HNK
	583,96
	5,14

	1.3
	Đất trồng cây lâu năm
	CLN
	977,74
	8,60

	1.4
	Đất rừng phòng hộ
	RPH
	325,88
	2,87

	1.5
	Đất rừng đặc dụng
	RDD
	 
	 

	1.6
	Đất rừng sản xuất
	RSX
	509,88
	4,49

	 
	Trong đó: Đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên
	 
	 
	 

	1.7
	Đất nuôi  trồng thuỷ sản
	NTS
	1.647,82
	14,50

	1.8
	Đất nông nghiệp khác
	NKH
	69,61
	0,61

	2
	Đất phi nông nghiệp
	PNN
	5.687,68
	33,26

	 
	Trong đó:
	 
	 
	 

	2.1
	Đất quốc phòng
	CQP
	46,32
	0,81

	2.2
	Đất an ninh
	CAN
	1,49
	0,03

	2.3
	Đất khu công nghiệp
	SKK
	721,31
	12,68

	2.4
	Đất cụm công nghiệp
	SKN
	35,49
	0,62

	2.5
	Đất thương mại, dịch vụ
	TMD
	28,18
	0,50

	2.6
	Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
	SKC
	75,54
	1,33

	2.7
	Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản
	SKS
	3,85
	0,07

	2.8
	Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm
	SKX
	76,34
	1,34

	2.9
	Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã
	DHT
	2.337,98
	41,11

	 
	Trong đó
	 
	 
	 

	 -
	Đất giao thông
	DGT
	1.470,67
	62,90

	 -
	Đất thủy lợi
	DTL
	437,92
	18,73

	 -
	Đất xây dựng cơ sở văn hóa
	DVH
	26,33
	1,13

	 -
	Đất xây dựng cơ sở y tế
	DYT
	7,39
	0,32

	 -
	Đất xây dựng cơ sở giáo dục-đào tạo
	DGD
	124,64
	5,33

	 -
	Đất xây dựng cơ sở thể dục - thể thao
	DTT
	58,18
	2,49

	 -
	Đất công trình năng lượng
	DNL
	8,23
	0,35

	 -
	Đất công trình bưu chính viễn thông
	DBV
	0,58
	0,02

	 -
	Đất xây dựng khu dự trữ quốc gia
	DKG
	 
	 

	 -
	Đất có di tích, lịch sử - văn hóa
	DDT
	11,42
	0,20

	 -
	Đất bãi thải, xử lý chất thải
	DRA
	7,72
	0,14

	 -
	Đất cơ sở tôn giáo
	TON
	35,84
	0,63

	 -
	Đất làm nghĩa trang, nhà tang lễ, nhà hỏa táng
	NTD
	138,87
	2,44

	 -
	Đất xây dựng cơ sở khoa học công nghệ
	DKH
	 
	 

	 -
	Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội
	DXH
	0,03
	0,00

	 -
	Đất chợ
	DCH
	9,01
	0,39

	 -
	Đất công trình công cộng khác
	DCK
	0,10
	0,00

	2.10
	Đất danh lam, thắng cảnh
	DDL
	 
	 

	2.11
	Đất sinh hoạt cộng đồng
	DSH
	 
	 

	2.12
	Đất khu vui chơi, giải trí công cộng
	DKV
	13,79
	0,24

	2.13
	Đất ở tại nông thôn
	ONT
	1.456,87
	25,61

	2.14
	Đất ở tại đô thị
	ODT
	460,89
	8,10

	2.15
	Đất xây dựng trụ sở cơ quan
	TSC
	13,93
	0,24

	2.16
	Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp
	DTS
	0,07
	0,00

	2.17
	Đất xây dựng cơ sở ngoại giao
	DGN
	 
	 

	2.18
	Đất tín ngưỡng
	TIN
	32,69
	0,57

	2.19
	Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối
	SON
	303,29
	5,33

	2.20
	Đất có mặt nước chuyên dùng
	MNC
	78,49
	1,38

	2.21
	Đất phi nông nghiệp khác
	PNK
	1,16
	0,02

	3
	Đất chưa sử dụng
	CSD
	49,08
	0,29



a) Đất nông nghiệp:

Diện tích đất nông nghiệp năm 2021 của toàn huyện là 11.364,57 ha, chiếm 66,45% tổng diện tích tự nhiên của huyện, bao gồm:

- Đất trồng lúa: có 7.249,68 ha, chiếm 63,79% diện tích đất nông nghiệp, phân bố ở tất cả các xã, tuy nhiên các xã có diện tích lớn là: xã Nghĩa Trung 622,79 ha; Minh Đức 780,89 ha; Tiên Sơn 627,18 ha; Trung Sơn 550,97 ha, thị trấn Bích Động 461,63ha; Ninh Sơn 470,20 ha, Hương Mai 463,76 ha, Thượng Lan 468,91 ha, Việt Tiến 456,61; Tự Lạn 444,34 ha, thị trấn Nếnh 387,16 ha...

- Đất trồng cây hàng năm khác: có 583,96 ha, chiếm 5,14 % diện tích đất nông nghiệp. Phân bố ở tất cả các xã trong huyện, và tập trung nhiều nhất ở các xã: Tiên Sơn 132,10 ha; Việt Tiến 100,60 ha, Quang Châu 81,21 ha… Diện tích đất trồng cây hàng năm khác chủ yếu trồng các loại cây như: Ngô, khoai lang, mía, các loại rau,...

- Đất trồng cây lâu năm: diện tích đất trồng cây lâu năm trên địa bàn huyện có 977,74 ha, chiếm 8,60% diện tích đất nông nghiệp. Phân bố ở tất cả các xã và tập trung nhiều ở các xã: Việt Tiến 146,83 ha; Minh Đức 145,87 ha; Trung Sơn 154,36 ha; Tiên Sơn 133,89 ha...

- Đất rừng phòng hộ: diện tích đất rừng phòng hộ trên địa bàn huyện có 325,88 ha, chiếm 2,87% tổng diện tích đất nông nghiệp. Phân bổ ở xã Vân Trung 206,24 ha, xã Tiên Sơn 26,14 ha, xã Minh Đức 93,50 ha.

- Đất rừng sản xuất: Diện tích có 509,88 ha, chiếm 4,49 % diện tích đất nông nghiệp, phân bố nhiều nhất ở các xã: Nghĩa Trung 156,87 ha; Trung Sơn 138,41 ha, Minh Đức 92,82 ha... 

- Đất nuôi trồng thủy sản: 1.647,82 ha, chiếm 14,50% diện tích đất nông nghiệp. Phân bố ở tất cả các xã trên địa bàn huyện, chủ yếu được dùng để nuôi các loại cá nước ngọt phục vụ nhu cầu tại chỗ của địa phương. Diện tích đất nuôi trồng thủy sản tập trung nhiều nhất ở các xã: Minh Đức 286,91 ha; thị trấn Bích Động 179,37 ha; Nghĩa Trung 201,36 ha; Tự Lạn 167,98 ha; Thượng Lan 144,26 ha; Tiên Sơn 120,25 ha; Trung Sơn 100,68 ha; Hương Mai 100,92 ha...  

- Đất nông nghiệp khác: có 69,61 ha, chiếm 0,61% diện tích đất nông nghiệp, tập trung chủ yếu ở xã: Tự Lạn 22,55 ha; Việt Tiến 12,93 ha; Nghĩa Trung 12,04 ha; Thượng Lan 6,69 ha... Diện tích đất nông nghiệp khác chủ yếu khoanh định các khu chăn nuôi tập trung, xây dựng các khu trang trại.

b) Đất phi nông nghiệp

Đất phi nông nghiệp năm 2020: Có 5.687,68 ha, chiếm 33,26% tổng diện tích tự nhiên, bao gồm:

- Đất quốc phòng: Có 46,32 ha, chiếm 0,81% tổng diện tích đất phi nông nghiệp. Đất quốc phòng do Bộ CHQS tỉnh Bắc Giang quản lý và sử dụng, nằm trên địa bàn 7 xã, thị trấn: Bích Động 2,53 ha; Việt Tiến 4,59 ha; Vân Trung 20,02 ha; Trung Sơn 7,34 ha; Tiên Sơn 2,35 ha; Nghĩa Trung 4,66 ha; Minh Đức 4,83 ha. 

- Đất an ninh: Có 1,49 ha, chiếm 0,03% tổng diện tích đất phi nông nghiệp, nằm trên thị trấn Bích Động 0,49 ha và xã Quang Châu 1,00 ha.

- Đất khu công nghiệp: Có 721,31 ha, chiếm 12,68% tổng diện tích đất phi nông nghiệp. Hiện tại trên địa bàn huyện có 3 khu công nghiệp được hình thành: Khu công nghiệp Đình Trám; Khu công nghiệp Quang Châu và Khu công nghiệp Vân Trung. Diện tích đất khu công nghiệp được phân bố ở các xã: thị trấn Nếnh 281,24 ha; Tăng Tiến 22,81 ha; Vân Trung 207,09 ha; Quang Châu 171,75 ha; Hồng Thái 30,77 ha.

- Đất cụm công nghiệp: Có 35,49 ha, chiếm 0,62% tổng diện tích đất phi nông nghiệp. Hiện tại trên địa bàn huyện có 3 cụm công nghiệp được hình thành: Cụm công nghiệp Việt Tiến – xã Việt Tiến (15,43 ha); Cụm công nghiệp Hoàng Mai - thị trấn Nếnh (17,96 ha); Cụm công nghiệp ở xã Vân Hà (2,10 ha).

- Đất thương mại dịch vụ: Có 28,18 ha, chiếm 0,50% tổng diện tích đất phi nông nghiệp. Diện tích đất phi nông nghiệp tập trung chủ yếu ở xã: Quang Châu 23,30 ha; thị trấn Nếnh 1,67 ha; Hồng Thái 0,89 ha; Tự Lạn 0,65 ha; thị trấn Bích Động 0,75 ha; Vân Trung 0,27 ha; Minh Đức 0,09 ha.

- Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp: Có 75,54 ha chiếm 1,33% tổng diện tích đất phi nông nghiệp. Diện tích đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp phân bố ở 15/17 xã, thị trấn trên địa bàn huyện và tập trung chủ yếu tại các xã, thị trấn: Bích Động 14,26 ha; Nếnh 11,32 ha; Minh Đức 12,84 ha; Hồng Thái 9,71 ha; Tăng Tiến 7,57 ha; Quang Châu 6,34 ha; Nghĩa Trung 4,10 ha; Vân Trung 3,01 ha… Các xã không có đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp: Tự Lạn và Hương Mai.

- Đất cho hoạt động khoáng sản: Có 3,85 ha, chiếm 0,07% tổng diện tích đất phi nông nghiệp; phân bố trên địa bàn các xã: Minh Đức 3,29 ha; Tự Lạn 0,46 ha; Nghĩa Trung 0,10 ha.

- Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm: Có 76,34 ha, chiếm 1,34% diện tích đất phi nông nghiệp.

- Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh: Có 2.337,98 ha, chiếm 41,11% tổng diện tích đất phi nông nghiệp. Trong đó: 

+ Đất giao thông: có 1.470,67 ha, chiếm 68,63% diện tích đất phát triển hạ tầng. Trên địa bàn huyện Việt Yên có 3 loại hình giao thông: Giao thông đường bộ; giao thông đường sắt và giao thông đường thủy nội địa. Tuy nhiên, mạng lưới giao thông phát triển theo dạng hình sao, hướng tâm nên làm tăng áp lực lưu lượng cho khu vực trung tâm, giảm sự linh hoạt trong giao thông. Hệ thống đường sắt đã lạc hậu, không còn thu hút nhiều hành khách. Các Bến cảng ven sông lạc hậu, chưa được đầu tư thỏa đáng so với lợi thế hiện nay. Các bến đò qua sông nhiều nơi còn chưa được cứng hóa lối lên, xuống và cắm biển báo chỉ dẫn. Chưa có Bến xe khách đạt chuẩn và các bãi đỗ xe chủ yếu dừng, đỗ ven đường gây ùn tắc, cản trở giao thông...

+ Đất thuỷ lợi: có 437,92 ha, chiếm 20,44% diện tích đất phát triển hạ tầng. 

Hiện trạng các công trình thuỷ lợi:

* Các công trình thủy lợi do công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Sông Cầu quản lý: 

- Trạm bơm tưới: 4 trạm bơm: Hồng Thái, Đồn Lương, Tự Lạn, Hữu Nghi.

- Trạm bơm tiêu: 1 trạm bơm: Nội Ninh.

- Trạm bơm tưới tiêu kết hợp: 8 trạm bơm: Trúc Tay, Quang Biểu, Trúc Núi, Việt Hòa, Đông Tiến, Giá Sơn, Me.


 * Các công trình thủy lợi do huyện Việt Yên quản lý: 99 trạm bơm trong đó:

- Trạm bơm tưới: 96 trạm bơm.

- Trạm bơm tiêu: 3 trạm bơm: Yên Viên, Phúc Lâm, Nhẫm Núi 2.

Nhiều trong bơm được xây dựng từ rất lâu hiện đã xuống cấp cả công trình đầu mối và hệ thống kênh dẫn. Công trình thủy lợi huyện Việt Yên đáp ứng được 80% nhu cầu tưới tiêu của huyện. Hệ thống kênh mới được kiên cố hóa khoảng 70%. 

+ Đất cơ sở văn hoá: có 26,33 ha, chiếm 1,23% diện tích đất phát triển hạ tầng. Hiện tại trụ sở làm việc của Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Du lịch huyện có diện tích 800 m2, có 08 phòng làm việc, phòng chức năng và các phương tiện chuyên dùng đảm bảo phục vụ tốt công tác chuyên môn nghiệp vụ. 17/17 xã  có nhà văn hóa (nhà văn hóa có diện tích từ 500m2 và sức chứa từ 250 chỗ ngồi trở lên).

+ Đất cơ sở y tế: có 7,39 ha, chếm 0,34% diện tích đất phát triển hạ tầng. Hiện nay, Bệnh viện Đa khoa huyện đã được UBND tỉnh xếp hạng là bệnh viện hạng II theo Quyết định số 142/QĐ-UBND, ngày 30/01/2015 của UBND tỉnh Bắc Giang. Bệnh viên đã được sát nhập với Trung tâm y tế dự phòng và Trung tâm dân số thành Trung tâm Y tế huyện theo QĐ của UBND tỉnh Bắc Giang ngày 13/12/2018. Công trình có diện tích 1409 m2, được xây dựng tại vị trí hợp lý và đang còn sử dụng tốt, có thể giữ nguyên cải tạo chỉnh trang để tiếp tục sử dụng. 

19/19 xã đã được UBND tỉnh Công nhận xã đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế giai đoạn 2011 đến 2020.

+ Đất cơ sở giáo dục có 124,64 ha, chiếm 5,82% diện tích đâ phát triển hạ tầng. 

Nhìn chung, cơ sở vật chất các công trình trường học phổ thông các cấp tương đối tốt, kiên cố và có không gian thoáng đãng, có sân rộng rãi.

Trường Đại học Nông-Lâm Bắc Giang: là trường đại học duy nhất đóng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Trường được xây dựng trên diện tích đất khoảng 58 ha, hiện có khoảng 3500 học sinh, giáo viên theo học. Với định hướng xây dựng khuôn viên Nhà trường trở thành điểm trình diễn nông nghiệp công nghệ cao của tỉnh Bắc Giang nói riêng và khu vực lân cận nói chung.

+ Đất thể dục - thể thao: có 58,18 ha, chiếm 2,71 ha diện tích đất phát triển hạ tầng. Hiện nay, trên địa bàn huyện có 01 sân vận động trung tâm huyện với diện tích 6.500m2 với đầy đủ các công trình phụ trợ theo quy định. 17/17 xã đều có các điểm vui chơi, giải trí và thể thao cho trẻ em và người cao tuổi. Hầu hết các thôn có sân thể thao với tổng diện tích trên 300 m2 đảm bảo phục vụ sinh hoạt thể thao cho nhân dân trên địa bàn thôn.

+ Đất năng lượng: có 8,23 ha, chiếm 0,38% diện tích đất phát triển hạ tầng. Hiện nay huyện Việt Yên nhận điện từ 3 trạm 110kV: Trạm 110kV Đình Trám E7.7 đặt tại xã Hồng Thái; Trạm 110kV Vân trung E7.17 đặt tại KCN Vân Trung; Trạm 110kV Quang Châu E7.18 đặt tại KCN Quang Châu. Lưới trung áp phân phối huyện Việt Yên vận hành ở 2 cấp điện áp là 35, 22kV. Lưới 22kV cấp điện cho phần lớn phụ tải thuộc KCN Đình Trám, còn lưới 35kV cấp điện chủ yếu cho phụ tải dân dụng.

+ Đất công trình bưu chính viễn thông: có 0,58 ha, chiếm 0,03% diện tích đất phát triển hạ tầng. Cơ sở vật chất ngành bưu chính, viễn thông trên địa bàn huyện đã được quan tâm đầu tư. Hiện tại dịch vụ bưu chính của người dân trên địa bàn huyện được phục vụ tương đối đầy đủ. Huyện hiện có viễn thông Bắc Giang và Viễn thông Quân Đội cung cấp dịch vụ internet. Mạng Internet tốc độ cao đã triển khai cung cấp dịch vụ toàn Huyện… 

+ Đất có di tích, lịch sử - văn hóa: Có 11,4 ha, chiếm 0,20% diện tích đất phi nông nghiệp. Hiện nay, huyện có 91 di tích được Nhà nước xếp hạng, trong đó có 02 di tích quốc gia đặc biệt, 20 di tích cấp quốc gia và 69 di tích cấp tỉnh. Nổi bật trong đó là Khu di tích lịch sử cấp quốc gia đặc biệt chùa Bổ Đà (xã Tiên Sơn); Khu di tích Yên Viên, chùa Thổ Hà (xã Vân Hà); Khu di tích Đình Đông (TT. Bích Động).

+ Đất bãi thải xử lý rác thải: Có 7,72 ha, chiếm 0,14% diện tích đất phi nông nghiệp. Tại các xã trong huyện, hầu như chỉ có một vài tuyến cống, mương hở thoát nước bám theo các trục đường giao thông chính ở khu trung tâm. Nước thải phần lớn tự thấm hoặc chảy theo địa hình tự nhiên đổ ra sông, suối. Đôi với CTR sinh hoạt mới chỉ được thu gom ở thị trấn Nếnh và Bích Động, các xã còn lại chưa được thu gom và xử lý tập trung. Đối với CTR công nghiệp, huyện chưa có khu xử lý CTR công nghiệp tập trung. Phổ biến nhất hiện nay là vẫn là chôn lấp CTR công nghiệp chung với CTR sinh hoạt.

+Đất cơ sở tôn giáo: Có 35,84 ha, chiếm 0,63% diện tích phi nông nghiệp. Các công trình tôn giáo, tín ngưỡng nằm rải rác xen kẽ trong không gian làng xóm, cần được bảo vệ, tôn tạo chỉnh trang. Bên cạnh đó, các không gian gắn liền với công trình tín ngưỡng, tôn giáo như cây đa, giếng nước, miếu mạo hiện đang còn được lưu giữ tại một số thôn, xã cần được bảo vệ, góp phần phát huy và bảo tồn những giá trị của các di tích, làm đẹp cho cảnh quan làng xóm. 

+ Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng: Có 138,87 ha chiếm 2,44% diện tích phi nông nghiệp. Phần lớn đất này được hình thành tự phát nhỏ lẻ trong các xã, chưa được quy hoạch tập trung gây mất mỹ quan và ảnh hưởng đến môi trường. Trong kỳ quy hoạch cần di rời bố trí hợp lí các điểm nghĩa trang, nghĩa địa đáp ứng nhu cầu an táng người quá cố.

+ Đất cơ sở dịch vụ xã hội 0,03 ha; 

+ Đất chợ có 9,01 ha, chiếm 0,42% diện tích đất phát triển hạ tầng. Hiện tại, huyện có 13 chợ với tổng diện tích chợ, trong đó chợ Bích Động và chợ Nếnh chiếm phần lớn. Tuy nhiên diện tích các chợ còn nhỏ, manh mún, một số chợ hình thành do tự phát, cơ sở vật chất nghèo nàn, chợ tạm. Do vậy, cần có quy hoạch tập trung mở rộng cho phù hợp với đặc thù ở từng địa phương, đáp ứng nhu cầu buôn bán trao đổi hàng hóa trong nhân dân.

- Đất khu vui chơi, giải trí công cộng: Có 13,79 ha, chiếm 0,24% tổng diện tích đất phi nông nghiệp. Phân bố ở các xã, thị trấn: Nếnh 10,32 ha, Hồng Thái 2,55 ha, Tăng Tiến 0,66 ha, Bích Động 0,21 ha và Vân Hà 0,05 ha.

- Đất ở tại nông thôn: Có 1.456,87 ha, chiếm 25,61 % diện tích đất phi nông nghiệp. Hiện nay, các khu vực dân cư hiện hữu này đang có xu hướng phát triển dọc theo các tuyến đường chính đô thị, đường liên xã, đường chính của xã tạo các dải đô thị mỏng, khó có thể hình thành các quần cư tốt, khó khăn trong đầu tư hạ tầng, nâng cao chất lượng người dân cũng như kiểm soát sự phát triển của đô thị.

- Đất ở đô thị: Có 460,89 ha chiếm 8,10 % diện tích đất phi nông nghiệp. Dân cư đô thị hiện trạng tập trung ở TT Bích Động và TT Nếnh. Trong những năm qua nhiều chuyển biến trong việc đầu tư phát triển xây dựng các khu chức năng trong đô thị, các khu đô thị mới, cũng như các khu nhà ở. Một mặt, địa phương bỏ vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, chỉnh trang đô thị, thu hồi đất... Sự tham gia của các doanh nghiệp cũng góp phần quan trọng trong việc đầu tư xây dựng các khu đô thị, khu dân cư. Các ngành các cấp trong tỉnh luôn quan tâm, xây dựng cơ chế, chính sách nhằm kêu gọi doanh nghiệp tham gia đầu tư xây dựng và khai thác kinh doanh trong lĩnh vực phát triển đô thị.

- Đất xây dựng trụ sở cơ quan: Có 13,93 ha, chiếm 0,24% diện tích đất phi nông nghiệp. Nhìn chung diện tích đất dành cho xây dựng trụ sở các cơ quan hành chính tương đối đầy đủ, tuy nhiên ở một số xã vẫn chưa đảm bảo về diện tích vì vậy trong kỳ quy hoạch cần bố trí quỹ đất cho hợp lý.

- Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp có 0,07 ha.

- Đất cơ sở tín ngưỡng: Có 32,69 ha, chiếm 0,57% diện tích đất phi nông nghiệp.

- Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối: Có 303,29 ha, chiếm 5,33% diện tích đất phi nông nghiệp.

- Đất có mặt nước chuyên dùng: Có 78,49 ha, chiếm 1,38% diện tích đất phi nông nghiệp.

- Đất phi nông nghiệp khác: Có 1,16 ha, chiếm 0,02% diện tích đất phi nông nghiệp.

c) Đất chưa sử dụng: Có 49,08 ha, chiếm 0,29% diện tích đất tự nhiên. Chủ yếu nằm ở xã Thượng Lan 13,82 ha và xã Ninh Sơn 15,67 ha.

d) Đất đô thị (phần diện tích đất này không được tích vào tổng diện tích tự nhiên): có 2.530,92 ha, chiếm 14,80% diện tích đất tự nhiên.

III. PHƯƠNG ÁN ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2030
3.1. Chỉ tiêu sử dụng đất
Quyết định 219/QĐ-TTg ngày 17/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tỉnh Bắc Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050;

- Quyết định số 326/QĐ-TTg ngày 09/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2055, Kế hoạch sử dụng đất quốc gia 5 năm 2021-2025
Trên cơ sở Quy hoạch tỉnh Bắc Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 219/QĐ-TTg ngày 17/02/2022; Quyết định số 326/QĐ-TTg ngày 09/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất quốc gia thười kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2055, Kế hoạch sử dụng đất quốc gia 5 năm 2021-2025; tổng hợp nhu cầu sử dụng đất của các ngành, lĩnh vực, của các đơn vị trên địa bàn huyện Việt Yên đến năm 2030. Phương án Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện được xác định như sau:
Bảng chỉ tiêu sử dụng đất năm 2030
	TT
	Chỉ tiêu
	Mã
	Hiện trạng năm 2020
	Diện tích theo Quy hoạch sử dụng đất của huyện được duyệt (theo QĐ 733/QĐ-UBND)
	Cấp tỉnh phân bổ theo Quyết định số 285/QĐ-UBND)
	Phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030

	
	
	
	Diện tích (ha)
	Cơ cấu (%)
	
	
	Diện tích (ha)
	Cơ cấu (%)
	Tăng giảm so với Quy hoạch được duyệt (theo QĐ 733/QĐ-UBND) (ha)
	Tăng giảm so với Cấp tỉnh phân bổ (theo QĐ 285/QĐ-UBND) (ha)

	I
	TỔNG DIỆN TÍCH ĐẤT TỰ NHIÊN
	 
	17.101,33
	100,00
	17.101,33
	17.101,33
	17.101,33
	100,00
	
	

	1
	Đất nông nghiệp
	NNP
	11.364,57
	66,45
	6.509,09
	6.864,25
	6.864,25
	40,14
	355,15
	

	 
	Trong đó
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	1.1
	Đất trồng lúa
	LUA
	7.249,68
	63,79
	3.735,06
	3.866,37
	3.866,37
	56,33
	131,31
	

	 
	Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước
	LUC
	6.728,37
	92,81
	3.256,01
	3.515,23
	3.515,23
	90,92
	259,22
	

	1.2
	Đất trồng cây hàng năm còn lại
	HNK
	583,96
	5,14
	268,16
	479,22
	479,22
	6,98
	211,05
	

	1.3
	Đất trồng cây lâu năm
	CLN
	977,74
	8,60
	750,07
	796,61
	796,61
	11,61
	46,54
	

	1.4
	Đất rừng phòng hộ
	RPH
	325,88
	2,87
	119,64
	119,64
	119,64
	1,74
	0,00
	

	1.5
	Đất rừng đặc dụng
	RDD
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	1.6
	Đất rừng sản xuất
	RSX
	509,88
	4,49
	309,99
	309,99
	309,99
	4,52
	0,00
	

	 
	Trong đó: Đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	1.7
	Đất nuôi  trồng thuỷ sản
	NTS
	1.647,82
	14,50
	1.218,41
	1.184,67
	1.184,67
	17,26
	-33,74
	

	1.9
	Đất nông nghiệp khác
	NKH
	69,61
	0,61
	107,75
	107,75
	107,75
	1,57
	0,00
	

	2
	Đất phi nông nghiệp
	PNN
	5.687,68
	33,26
	10.558,64
	10.203,50
	10.203,50
	59,66
	-355,13
	

	 
	Trong đó
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	2.1
	Đất quốc phòng
	CQP
	46,32
	0,81
	161,37
	161,38
	161,38
	1,58
	0,01
	

	2.2
	Đất an ninh
	CAN
	1,49
	0,03
	8,53
	5,64
	5,64
	0,06
	-2,89
	

	2.3
	Đất khu công nghiệp
	SKK
	721,31
	12,68
	2.302,25
	2.054,25
	2.054,25
	20,13
	-248,00
	

	2.4
	Đất cụm công nghiệp
	SKN
	35,49
	0,62
	387,09
	462,70
	462,70
	4,53
	75,60
	

	2.5
	Đất thương mại, dịch vụ
	TMD
	28,18
	0,50
	285,83
	286,58
	286,58
	2,81
	0,75
	

	2.6
	Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
	SKC
	75,54
	1,33
	261,70
	233,74
	233,74
	2,29
	-27,96
	

	2.7
	Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản
	SKS
	3,85
	0,07
	71,95
	3,85
	3,85
	0,04
	-68,10
	

	2.8
	Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm
	SKX
	76,34
	1,34
	170,22
	238,33
	238,33
	2,34
	68,11
	

	2.9
	Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã
	DHT
	2.336,83
	41,09
	3.835,73
	3.645,84
	3.645,84
	35,73
	-189,90
	

	 
	Trong đó
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 -
	Đất giao thông
	DGT
	1.470,67
	62,93
	2.257,00
	2.198,20
	2.198,20
	60,29
	-58,80
	

	 -
	Đất thủy lợi
	DTL
	437,92
	18,74
	447,73
	443,22
	443,22
	12,16
	-4,51
	

	 -
	Đất xây dựng cơ sở văn hóa
	DVH
	26,33
	1,13
	63,73
	63,72
	63,72
	1,75
	-0,01
	

	 -
	Đất xây dựng cơ sở y tế
	DYT
	7,39
	0,32
	23,62
	26,38
	26,38
	0,72
	2,76
	

	 -
	Đất xây dựng cơ sở giáo dục-đào tạo
	DGD
	124,64
	5,33
	188,16
	159,85
	159,85
	4,38
	-28,31
	

	 -
	Đất xây dựng cơ sở thể dục - thể thao
	DTT
	58,18
	2,49
	362,78
	352,79
	352,79
	9,68
	-9,99
	

	 -
	Đất công trình năng lượng
	DNL
	8,23
	0,35
	92,36
	92,37
	92,37
	2,53
	0,01
	

	 -
	Đất công trình bưu chính viễn thông
	DBV
	0,58
	0,02
	1,14
	1,15
	1,15
	0,03
	0,01
	

	 -
	Đất xây dựng khu dự trữ quốc gia
	DKG
	 
	 
	 
	1,05
	1,05
	0,03
	1,05
	

	 -
	Đất có di tích, lịch sử - văn hóa
	DDT
	11,42
	0,49
	54,56
	52,55
	52,55
	0,52
	-2,01
	

	 -
	Đất bãi thải, xử lý chất thải
	DRA
	7,72
	0,33
	30,74
	30,76
	30,76
	0,30
	0,02
	

	 -
	Đất cơ sở tôn giáo
	TON
	35,84
	1,53
	40,54
	40,54
	40,54
	0,40
	0,00
	

	 -
	Đất làm nghĩa trang, nhà tang lễ, nhà hỏa táng
	NTD
	138,87
	5,94
	244,25
	159,22
	159,22
	1,56
	-85,03
	

	 -
	Đất xây dựng cơ sở khoa học và công nghệ
	DKH
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 -
	Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội
	DXH
	0,03
	0,00
	11,73
	7,73
	7,73
	0,21
	-4,00
	

	 -
	Đất chợ
	DCH
	9,01
	0,39
	16,22
	16,20
	16,20
	0,16
	-0,02
	

	 -
	Đất công trình công cộng khác
	DCK
	0,10
	0,00
	 
	0,10
	0,10
	0,00
	0,10
	

	2.10
	Đất danh lam, thắng cảnh
	DDL
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	2.16
	Đất sinh hoạt cộng đồng
	DSH
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	2.17
	Đất khu vui chơi, giải trí công cộng
	DKV
	13,79
	0,24
	187,38
	155,00
	155,00
	1,52
	-32,38
	

	2.11
	Đất ở tại nông thôn
	ONT
	1.456,87
	25,61
	906,74
	921,81
	921,81
	9,03
	15,07
	

	2.12
	Đất ở tại đô thị
	ODT
	460,89
	8,10
	1.550,81
	1.605,44
	1.605,44
	15,73
	54,63
	

	2.13
	Đất xây dựng trụ sở cơ quan
	TSC
	13,93
	0,24
	19,65
	19,56
	19,56
	0,19
	-0,09
	

	2.14
	Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp
	DTS
	0,07
	0,00
	0,06
	0,07
	0,07
	0,00
	0,01
	

	2.15
	Đất xây dựng cơ sở ngoại giao
	DGN
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	2.18
	Đất cơ sở tín ngưỡng
	TIN
	32,69
	0,57
	37,38
	37,38
	37,38
	0,37
	0,00
	

	2.19
	Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối
	SON
	303,29
	5,33
	302,79
	302,79
	302,79
	2,97
	0,00
	

	2.20
	Đất có mặt nước chuyên dùng
	MNC
	78,49
	1,38
	67,99
	67,99
	67,99
	0,67
	0,00
	

	2.21
	Đất phi nông nghiệp khác
	PNK
	1,16
	0,02
	1,15
	1,16
	1,16
	0,01
	0,01
	

	3
	Đất chưa sử dụng
	CSD
	49,08
	0,29
	33,60
	33,58
	33,58
	0,20
	-0,02
	


a). Đất nông nghiệp: 
Đến năm 2030 là 6.864,25 ha, giảm 4.500,32 ha so với năm 2021, trong đó:

- Đất trồng lúa: 3.866,37 ha, giảm 3.383,31 ha so với năm 2021. Diện tích không thay đổi mục đích trong kỳ quy hoạch 3.866,37 ha. Trong đó: đất chuyên trông lúa nước 3.515,23 ha, giảm 3.213,14 ha so với năm 2021. Chỉ tiêu đất trồng lúa cấp huyện xác định phù hợp với chỉ tiêu trong quy hoạch tỉnh phân bổ.

Diện tích đất trồng lúa giảm 3.383,31 ha do chuyển sang các loại đất sau:

+ Đất trồng cây lâu năm 9,80 ha;

+ Đất nuôi trồng thủy sản 14,30 ha;

+ Đất nông nghiệp khác 22,52 ha.

+ Đất quốc phòng 0,70 ha;

+ Đất an ninh 4,13 ha;

+ Đất khu công nghiệp 1.029,24 ha;

+ Đất cụm công nghiệp 306,88 ha;

+ Đất thương mại - dịch vụ 203,19 ha;

+ Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 130,62 ha;

+ Đất phát triển hạ tầng 961,09 ha.

+ Đất khu vui chơi, giải trí 83,76 ha, 

+ Đất ở tại nông thôn 352,30 ha;

+ Đất ở tại đô thị 147,93 ha;

+ Đất xây dựng trụ sở cơ quan 8,96 ha;

+ Đất cơ sở tín ngưỡng 4,69 ha;

- Đất trồng cây hàng năm khác: 479,22 ha, giảm 104,74 ha so với năm 2021. Diện tích không thay đổi mục đích trong kỳ quy hoạch 479,22 ha. Chỉ tiêu đất trồng cây hàng năm khác cấp huyện xác định phù hợp với chỉ tiêu trong quy hoạch tỉnh phân bổ.

Diện tích giảm 104,74 ha, do chuyển sang các loại đất sau:

+ Đất quốc phòng 1,40 ha;

+ Đất cụm công nghiệp 5,83 ha;

+ Đất thương mại - dịch vụ 1,15 ha;

+ Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 9,67 ha;

+ Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản  ha.

+ Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản  ha;

+ Đất phát triển hạ tầng 148,89 ha;

+ Đất khu vui chơi, giải trí 11,46 ha. 

+ Đất ở tại nông thôn 15,71 ha;

+ Đất ở tại đô thị 15,71 ha;

+ Đất xây dựng trụ sở cơ quan 0,10 ha, 

- Đất trồng cây lâu năm: 796,61 ha, giảm 181,13 ha so với năm 2021. Diện tích không thay đổi mục đích trong kỳ quy hoạch 786,81 ha. Chỉ tiêu đất trồng cây lâu năm cấp huyện xác định phù hợp với chỉ tiêu trong quy hoạch tỉnh phân bổ.

Diện tích giảm 190,93 ha do chuyển sang các loại đất sau:

+ Đất quốc phòng  ha;

+ Đất khu công nghiệp 66,15 ha;

+ Đất cụm công nghiệp 44,50 ha; 

+ Đất thương mại, dịch vụ 5,00 ha;

+ Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 3,00 ha, 

+ Đất phát triển hạ tầng 32,28 ha;

+ Đất khu vui chơi, giải trí 6,70 ha. 

+ Đất ở tại nông thôn 6,70 ha;

+ Đất ở tại đô thị 26,30 ha.

Đồng thời tăng 9,80 ha do nhận từ đất trồng lúa 9,80 ha.

- Đất rừng phòng hộ: 119,64 ha, giảm 206,24 ha so với năm 2020. Diện tích không thay đổi mục đích trong kỳ quy hoạch 112,38 ha. Chỉ tiêu đất rừng phòng hộ cấp huyện xác định phù hợp với chỉ tiêu trong quy hoạch tỉnh phân bổ.

Diện tích giảm 213,50 ha, do chuyển sang các loại đất sau:

+ Đất quốc phòng 98,00 ha;

+ Đất rừng sản xuất 49,24 ha;

+ Đất phát trển hạ tầng 66,26 ha.

- Đất rừng sản xuất: 309,99 ha, thực giảm 199,89 ha so với năm 2020. Diện tích không thay đổi mục đích trong kỳ quy hoạch 260,75 ha. Chỉ tiêu đất rừng sản xuất cấp huyện xác định phù hợp với chỉ tiêu trong quy hoạch tỉnh phân bổ.

Diện tích giảm 249,13 ha do chuyển sang các loại đất sau:

+ Đất quốc phòng 23,50 ha;

+ Đất thương mại, dịch vụ 3,00 ha;

+ Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản  ha; 

+ Đất phát triển hạ tầng 152,56 ha.

Đồng thời tăng 49,24 ha do lấy từ đất rừng phòng hộ sang.

- Đất nuôi trồng thủy sản: 1.184,67 ha, giảm 463,15 ha so với năm 2020. Diện tích không thay đổi mục đích trong kỳ quy hoạch 1.170,37 ha. Chỉ tiêu đất nuôi trồng thủy sản cấp huyện xác định phù hợp với chỉ tiêu trong quy hoạch tỉnh phân bổ.
Diện tích giảm 477,45 ha, do chuyển sang các loại đất sau:

+ Đất nông nghiệp khác 12,64 ha;

+ Đất khu công nghiệp 195,11 ha;

+ Đất cụm công nghiệp 67,00 ha;

+ Đất thương mại - dịch vụ 35,63 ha; 

+ Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 19,50 ha;

+ Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm 8,01 ha;

+ Đất phát triển hạ tầng 51,10 ha; 

+ Đất khu vui chơi, giải trí 27,51 ha;

+ Đất ở tại nông thôn 42,75 ha;

+ Đất ở tại đô thị 46,25 ha.

Đồng thời tăng 14,30 ha do nhận từ đất trồng lúa.

- Đất nông nghiệp khác: 107,75 ha, tăng 38,14 ha so với năm 2020. Diện tích không thay đổi mục đích trong kỳ quy hoạch 61,69 ha. Chỉ tiêu đất nông nghiệp khác cấp huyện xác định phù hợp với chỉ tiêu trong quy hoạch tỉnh phân bổ. 

Diện tích tăng 46,06 ha, do lất từ các loại đất sau:

+ Đất trồng lúa 22,52 ha;

+ Đất trồng cây hàng năm khác 10,90 ha.

+ Đất nuôi trồng thủy sản 12,64 ha.

 Đồng thời giảm 7,92 ha, do chuyển sang các loại đất sau;

+ Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 1,20 ha;

+ Đất phát triển hạ tầng 6,72 ha.

b) Đất phi nông nghiệp: 

Đến năm 2030 là 10.203,50 ha, tăng 4.515,82 ha so với năm 2020, trong đó:

- Đất quốc phòng: 161,38 ha, tăng 115,06 ha so với năm 2020. Diện tích không thay đổi mục đích trong kỳ quy hoạch 38,48 ha. Chỉ tiêu đất quốc phòng cấp huyện xác định phù hợp với chỉ tiêu trong quy hoạch tỉnh phân bổ. 

Diện tích tăng 122,90 ha do lấy từ các loại đất sau:

+ Đất trồng lúa  ha, 

+ Đất trồng cây hàng năm khác 1,40 ha, 

+ Đất rừng sản xuất 23,50 ha, 

+ Đất rừng phòng hộ 98,00 ha; 

Đồng thời cũng giảm 7,84 ha, do chuyển sang các loại đất sau:

+ Đất phát triển hạ tầng 7,34 ha;

+ Đất ở tại đô thị 0,50 ha.

- Đất an ninh: 5,64 ha, tăng 4,15 ha so với năm 2020. Diện tích không thay đổi mục đích trong kỳ quy hoạch 1,00 ha. Chỉ tiêu đất an ninh cấp huyện xác định phù hợp với chỉ tiêu trong quy hoạch tỉnh phân bổ.

Diện tích tăng 4,64 ha được lấy từ các loại đất sau:

+ Đất trồng lúa 4,13 ha;

+ Đất phát triển hạ tầng 0,20 ha; 

+ Đất xây dựng trụ sở cơ quan  ha.

Đồng thời cũng giảm 0,49 ha, do chuyển sang đất ở tại đô thị.

- Đất khu công nghiệp: 2.054,25 ha, thực tăng 1.332,94 ha so với năm 2020. Diện tích không thay đổi mục đích trong kỳ quy hoạch 719,71 ha. Chỉ tiêu đất khu công nghiệp cấp huyện xác định phù hợp với chỉ tiêu trong quy hoạch tỉnh phân bổ.

Diện tích tăng thêm 1.334,54 ha được lấy từ các loại đất sau:

+ Đất trồng lúa 1.029,24 ha,

+ Đất trồng cây hàng năm khác 8,57 ha,

+ Đất trồng cây lâu năm 66,15 ha, 

+ Đất nuôi trồng thủy sản 195,11 ha, 

+ Đất phát triển hạ tầng 27,50 ha, 

+ Đất ở tại nông thôn 4,00 ha, 

+ Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối 0,50 ha.

+ Đất chưa sử dụng 3,47 ha. 

Diện tích giảm 1,60 ha do chuyển sang đất xây dựng trụ sở cơ quan

- Đất cụm công nghiệp: 462,70 ha, tăng 427,21 ha so với năm 2020. Diện tích không thay đổi mục đích trong kỳ quy hoạch 35,49 ha. Chỉ tiêu đất cụm công nghiệp cấp huyện xác định phù hợp với chỉ tiêu trong quy hoạch tỉnh phân bổ.

Diện tích tăng thêm được lấy từ các loại đất sau:

+ Đất trồng lúa 306,88 ha, 

+ Đất trồng cây hàng năm khác 5,83 ha, 

+ Đất trồng cây lâu năm 44,50 ha, 

+ Đất nuôi trồng thủy sản 67,00 ha, 

+ Đất phát triển hạ tầng 3,00 ha. 

- Đất thương mại dịch vụ: 286,58 ha, thực tăng 258,40 ha so với năm 2020. Diện tích không thay đổi mục đích trong kỳ quy hoạch 27,58 ha. Chỉ tiêu đất thương mại dịch vụ cấp huyện xác định phù hợp với chỉ tiêu trong quy hoạch tỉnh phân bổ. 

Diện tích tăng 259,00 ha được lấy từ các loại đất sau:

+ Đất trồng lúa 203,19 ha, 

+ Đất trồng cây hàng năm khác 1,15 ha, 

+ Đất nuôi trồng thủy sản 35,63 ha,

+ Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 1,58 ha;

+ Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm 2,46 ha 

+ Đất phát triển hạ tầng 4,61 ha, 

+ Đất xây dựng trụ sơ cơ quan 1,00 ha; 

+ Đất chưa sử dụng 1,38 ha.

Đồng thời cũng giảm 0,60 ha, do chuyển sang đất phát triển hạ tầng.

- Đất cơ sở sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp: 233,74 ha, thực tăng 158,20 ha so với năm 2021. Diện tích không thay đổi mục đích trong kỳ quy hoạch 69,75 ha. Chỉ tiêu đất cơ sở sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp cấp huyện xác định phù hợp với chỉ tiêu trong quy hoạch tỉnh phân bổ.  

Diện tích tăng 163,99 được lấy từ các loại đất sau:

+ Đất trồng lúa 130,62 ha, 

+ Đất trồng cây hàng năm khác 9,67 ha, 

+ Đất trồng cây lâu năm 3,00 ha, 

+ Đất nuôi trồng thủy sản 19,50 ha, 

+ Đất nông nghiệp khác 1,20 ha. 

Diện tích giảm 5,79 ha do chuyển sang đất thương mại dịch vụ; đất ở tại nông thôn và đất ở tại đô thị.

- Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản: 3,85 ha, tăng  ha so với năm 2021. Diện tích không thay đổi mục đích sử dụng trong kỳ quy hoạch 3,85 ha. Chỉ tiêu đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản cấp huyện xác định phù hợp với chỉ tiêu trong quy hoạch tỉnh phân bổ.
- Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm: 238,33 ha, thực tăng 161,99 ha so với năm 2021. Diện tích không thay đổi mục đích trong kỳ quy hoạch 49,94 ha. Chỉ tiêu đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm cấp huyện xác định phù hợp với chỉ tiêu trong quy hoạch tỉnh phân bổ.

Diện tích tăng thêm 188,39 ha, được lấy từ các loại đất sau:

+ Đất trồng lúa 103,90 ha; 

+ Đất trồng cây hàng năm khác 8,38 ha;

+ Đất nuôi trồng thủy sản 8,01 ha. 

Diện tích giảm 26,40 ha, do chuyển sang các loại đất sau:

+ Đất thương mại, dịch vụ 2,46 ha;

+ Đất phát triển hạ tầng 23,94 ha.

- Đất phát triển hạ tầng: 3.645,84 ha, thực tăng 1.307,86 ha so với năm 2021. Diện tích không thay đổi mục đích trong kỳ quy hoạch 2.099,90 ha. Chỉ tiêu đất phát triển hạ tầng cấp huyện xác định phù hợp với chỉ tiêu trong quy hoạch tỉnh phân bổ. 

Diện tích tăng thêm 1.261,72 ha, được lấy từ các loại đất sau:

+ Đất trồng lúa 961,09 ha, 

+ Đất trồng cây hàng năm khác 30,58 ha, 

+ Đất trồng cây lâu năm 32,28 ha, 

+ Đất rừng phòng hộ 66,26 ha,

+ Đất rừng sản xuất 152,56 ha, 

+ Đất nuôi trồng thủy sản 51,10 ha, 

+ Đất nông nghiệp khác 6,72 ha,

+ Đất quốc phòng 7,34 ha 

+ Đất thương mại - dịch vụ 0,60 ha, 

+ Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm 23,94 ha

+ Đất ở tại nông thôn 17,57 ha, 

+ Đất ở tại đô thị 3,22 ha, 

+ Đất xây dựng trụ sở cơ quan 2,12 ha,

+ Đất có mặt nước chuyên dùng 1,50 ha; 

Đồng thời cũng giảm 43,08 ha, do chuyển sang các loại đất sau:

+ Đất an ninh 0,20 ha, 

+ Đất khu công nghiệp 27,50 ha, 

+ Đất cụm công nghiệp 3,00 ha, 

+ Đất thương mại, dịch vụ 4,61 ha,

+ Đất khu vui chơi, giải trí công cộng 1,32 ha,

+ Đất ở tại nông thôn 8,00 ha, 

+ Đất ở tại đô thị 4,40 ha, 

Trong đó:

* Đất giao thông: 2.198,20 ha, tăng 727,53 ha so với năm 2021.

* Đất thủy lợi: 443,22 ha, tăng 5,30 ha so với năm 2021.

* Đất cơ sở văn hóa: 63,72 ha, tăng 37,39 ha so với năm 2021.

* Đất cơ sở y tế: 26,38 ha, tăng 18,99 ha so với hiện trạng năm 2021. 

* Đất cơ sở giáo dục – đào tạo: 159,85 ha, tăng 35,21 ha so với năm 2021.

* Đất cơ sở thể dục - thể thao: 352,79 ha, tăng 294,61 ha so với năm 2021. 

* Đất công trình năng lượng: 92,37 ha, tăng 84,14 ha so với năm 2021.

* Đất công trình bưu chính viễn thông: 1,15 ha, tăng 0,57 ha so với năm 2021.

* Đất có di tích lịch sử - văn hóa: 52,55 ha, tăng 41,13 ha so với năm 2021.

* Đất bãi thải, xử lý chất thải: 30,76 ha, tăng 23,04 ha so với năm 2021.

* Đất cơ sở tôn giáo: 40,54 ha, tăng 4,70 ha so với năm 2021.

* Đất làm nghĩa trang, nhà tang lễ, nhà hỏa tang: 159,22 ha, tăng 20,35 ha so với năm 2021. 

* Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội: 7,73 ha, tăng 7,70 ha so với năm 2021.

* Đất chợ: 16,20 ha, tăng 7,19 ha so với năm 2021.

* Đất công trình công cộng khác: 1,15 ha, giữ nguyên so với năm 2021
- Đất khu vui chơi, giải trí công cộng: 155,00 ha, tăng 141,21 ha so với năm 2021. Diện tích không thay đổi mục đích trong kỳ quy hoạch 13,79 ha. Chỉ tiêu đất khu vui chơi, giải trí công cộng cấp huyện xác định phù hợp với chỉ tiêu trong quy hoạch tỉnh phân bổ. 

Diện tích tăng thêm được lấy từ các loại đất sau:

+ Đất trồng lúa 83,76 ha, 

+ Đất trồng cây hàng khác 11,46 ha, 

+ Đất trồng cây lâu năm 6,70 ha, 

+ Đất nuôi trồng thủy sản 27,51 ha, 

+ Đất phát triển hạ tầng 1,32 ha,

+ Đất xây dựng trụ sở cơ quan 1,46 ha, 

+ Đất có mặt nước dùng 9,00 ha.

- Đất ở tại nông thôn: 921,81 ha, thực giảm 535,06 ha so với năm 2021. Diện tích không thay đổi mục đích sử dụng trong kỳ quy hoạch 464,39 ha. Chỉ tiêu đất ở tại nông thôn cấp huyện xác định phù hợp với chỉ tiêu trong quy hoạch tỉnh phân bổ.
Diện tích giảm 992,48 ha, do chuyển sang các loại đất sau:

+ Đất khu công nghiệp 4,00 ha, 

+ Đất phát triển hạ tầng 17,57 ha, 

+ Đất ở tại đô thị 970,91 ha (do nâng cấp các xã để thành lập các phường sau khi huyện lên thị xã); 

Đồng thời tăng 457,42 ha, do nhận từ các loại đất sau:

+ Đất trồng lúa 352,30 ha, 

+ Đất trồng cây hàng năm khác 15,71 ha, 

+ Đất trồng cây lâu năm 26,30 ha, 

+ Đất nuôi trồng thủy sản 46,25 ha.

+ Đất phát triển hạ tầng 8,00 ha.

- Đất ở tại đô thị: 1.605,44 ha, thực tăng 1.144,55 ha so với năm 2021. Diện tích không thay đổi mục đích trong kỳ quy hoạch 457,67 ha, trong đó: Diện tích tăng thêm 1.147,77 ha, cụ thể như sau:

+ Tăng 970,91 ha do chuyển đổi từ đất ở tại nông thôn sang đất ở đô thị sau khi thành lập 7 phường từ 7 xã gồm: Tự Lạn (143,28 ha); Tăng Tiến ( 117,84    ha); Vân Trung ( 133,61    ha); Ninh Sơn ( 180,93    ha); Quang Châu ( 144,14    ha); Quảng Minh ( 145,79    ha); Hồng Thái ( 105,33    ha).

+ Tăng 176,86 ha, do nhận từ đất trồng lúa 147,93 ha, đất trồng cây hàng năm khác 0,99 ha, đất trồng cây lâu năm 7,00 ha, đất nuôi trồng thủy sản 14,70 ha, đất quốc phòng 0,50 ha, đất an ninh 0,49 ha, đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 0,40 ha, đất phát triển hạ tầng 4,40 ha, đất trụ sở cơ quan 0,45 ha nhằm đáp ứng nhu cầu về đất ở do tăng dân số và phát triển khác khu đô thị. 

Đồng thời diện tích đất ở đô thị cũng giảm 3,22 ha, toàn bộ diện tích giảm do chuyển sang đất phát triển hạ tầng.

Chỉ tiêu đất ở tại đô thị cấp huyện xác định phù hợp với chỉ tiêu trong quy hoạch tỉnh phân bổ.

- Đất xây dựng trụ sở cơ quan: 17,96 ha, thực tăng 4,03 ha so với năm 2020. Diện tích không thay đổi mục đích trong kỳ quy hoạch 8,90 ha. Chỉ tiêu đất xây dựng trụ sở cơ quan cấp huyện xác định phù hợp với chỉ tiêu trong quy hoạch tỉnh phân bổ. 

Diện tích tăng thêm 9,06 ha, được lấy từ các loại đất sau:

+ Đất trồng lúa 8,96 ha, 

+ Đất trồng cây hàng năm 0,10 ha; 

Đồng thời cũng giảm 5,03 ha, do chuyển sang các loại đất sau;

+ Đất an ninh  ha, 

+ Đất thương mại - dịch vụ 1,00 ha, 

+ Đất phát triển hạ tầng 2,12 ha, 

+ Đất khu vui chơi, giải trí 1,46 ha;

+ Đất ở tại đô thị 0,45 ha.

- Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp: 0,07 ha, giữ nguyên so với năm 2020. Chỉ tiêu đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp cấp huyện xác định phù hợp với chỉ tiêu trong quy hoạch tỉnh phân bổ.

- Đất cơ sở tín ngưỡng: 37,38 ha, tăng 4,69 ha so với năm 2020, diện tích tăng thêm được lấy toàn bộ từ đất trồng lúa. Chỉ tiêu đất cơ sở tín ngưỡng cấp huyện xác định phù hợp với chỉ tiêu trong quy hoạch tỉnh phân bổ.

- Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối: 302,79 ha, giảm 0,50 ha so với năm 2020. Diện tích giảm 4,50 ha được chuyển toàn bộ sang đất xây dựng khu vui chơi, giải trí. Chỉ tiêu đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối cấp huyện xác định phù hợp với chỉ tiêu trong quy hoạch tỉnh phân bổ.

- Đất có mặt nước chuyên dùng: 67,99 ha, giảm 10,50 ha so với năm 2020, do chuyển sang đất khu vui chơi, giải trí 9,00 ha, đất khu công nghiệp  ha, đất phát triển hạ tầng 1,50 ha. Chỉ tiêu đất có mặt nước chuyên dùng cấp huyện xác định phù hợp với chỉ tiêu trong quy hoạch tỉnh phân bổ.

- Đất phi nông nghiệp khác: 1,16 ha, giữ nguyên so với năm 2021. Chỉ tiêu đất phi nông nghiệp khác cấp huyện xác định phù hợp với chỉ tiêu trong quy hoạch tỉnh phân bổ.

c) Đất chưa sử dụng: Đến năm 2030 có 33,58 ha, giảm 15,50 ha so với năm 2021. 

d) Đất đô thị: 7.730,51 ha, tăng 5.199,58 ha so với năm 2021 (đất đô thị là toàn bộ diện tích nằm trong địa giới hành chính thị trấn, phường). Trong giai đoạn 2020-2030 dự kiến đưa huyện trở thành thị xã và đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV, khu vực nội thị bao gồm 9 đơn vị hành chính: Thị trấn Bích Động + Bích Sơn, thị trấn Nếnh + Hoàng Ninh, Hồng Thái, Tăng Tiến, Quảng Minh, Ninh Sơn, Vân Trung, Quang Châu và Tự Lạn.

3.2. Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất trong kỳ Điều chỉnh quy hoạch đến năm 2030
Bảng: Diện tích đất chuyển mục đích sử dụng trong trong kỳ quy hoạch
	TT
	Chỉ tiêu
	Mã
	Diện tích (ha)

	
	
	
	

	1
	Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp 
	NNP/PNN
	4.500,32

	 
	Trong đó:
	 
	 

	1.1
	Đất trồng lúa
	LUA/PNN
	3.336,69

	 
	Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước
	LUC/PNN
	3.166,52

	1.2
	Đất trồng cây hàng năm khác
	HNK/PNN
	93,84

	1.3
	Đất trồng cây lâu năm
	CLN/PNN
	190,93

	1.4
	Đất rừng phòng hộ
	RPH/PNN
	164,26

	1.5
	Đất rừng đặc dụng
	RDD/PNN
	 

	1.6
	Đất rừng sản xuất
	RSX/PNN
	241,87

	 
	Trong đó: Đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên
	 
	 

	1.7
	Đất nuôi  trồng thuỷ sản
	NTS/PNN
	464,81

	1.9
	Đất nông nghiệp khác
	NKH/PNN
	7,92

	2
	Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp 
	 
	24,10

	 
	Trong đó:
	 
	 

	2.1
	Đất trồng lúa nước chuyển sang đất trồng cây lâu năm
	LUA/CLN
	9,80

	2.2
	Đất chuyên trồng lúa nước chuyển sang đất lâm nghiệp
	LUA/LNP
	 

	2.3
	Đất trồng lúa nước chuyển sang đất nuôi trồng thuỷ sản
	LUA/NTS
	14,30

	3
	Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở
	PKO/OTC
	17,74


3.3. Diện tích chưa sử dụng đưa vào sử dụng trong kỳ Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030
	TT
	Chỉ tiêu
	Mã
	Diện tích (ha)

	
	
	
	

	1
	ĐẤT NÔNG NGHIỆP
	NNP
	 

	 
	Trong đó
	 
	 

	1.1
	Đất trồng lúa
	LUA
	 

	 
	Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước
	LUC
	 

	1.2
	Đất trồng cây hàng năm khác
	HNK
	 

	1.3
	Đất trồng cây lâu năm
	CLN
	 

	1.4
	Đất rừng phòng hộ
	RPH
	 

	1.5
	Đất rừng đặc dụng
	RDD
	 

	1.6
	Đất rừng sản xuất
	RSX
	 

	 
	Trong đó: Đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên
	 
	 

	1.7
	Đất nuôi  trồng thuỷ sản
	NTS
	 

	1.8
	Đất nông nghiệp khác
	NKH
	 

	2
	ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP
	PNN
	15,50

	 
	Trong đó
	 
	 

	2.1
	Đất quốc phòng
	CQP
	 

	2.2
	Đất an ninh
	CAN
	 

	2.3
	Đất khu công nghiệp
	SKK
	3,47

	2.5
	Đất cụm công nghiệp
	SKN
	 

	2.6
	Đất thương mại, dịch vụ
	TMD
	1,38

	2.7
	Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
	SKC
	 

	2.8
	Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản
	SKS
	 

	2.20
	Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm
	SKX
	10,65

	2.9
	Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã. Trong đó:
	DHT
	 

	 
	Trong đó:
	 
	 

	 -
	Đất giao thông
	DGT
	 

	 -
	Đất thủy lợi
	DTL
	 

	 -
	Đất xây dựng cơ sở văn hóa
	DVH
	 

	 -
	Đất xây dựng cơ sở y tế
	DYT
	 

	 -
	Đất xây dựng cơ sở giáo dục-đào tạo
	DGD
	 

	 -
	Đất xây dựng cơ sở thể dục - thể thao
	DTT
	 

	 -
	Đất công trình năng lượng
	DNL
	 

	 -
	Đất công trình bưu chính viễn thông
	DBV
	 

	 -
	Đất xây dựng khu dự trữ quốc gia
	DKG
	 

	 -
	Đất có di tích, lịch sử - văn hóa
	DDT
	 

	 -
	Đất bãi thải, xử lý chất thải
	DRA
	 

	 -
	Đất cơ sở tôn giáo
	TON
	 

	 -
	Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng
	NTD
	 

	 -
	Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội
	DXH
	 

	 -
	Đất xây dựng cơ sở khoa học và công nghệ
	DKH
	 

	 -
	Đất chợ
	DCH
	 

	 -
	Đất công trình công cộng khác
	DCK
	 

	2.10
	Đất danh lam, thắng cảnh
	DDL
	 

	2.11
	Đất sinh hoạt cộng đồng
	DSH
	 

	2.12
	Đất khu vui chơi, giải trí công cộng
	DKV
	 

	2.13
	Đất ở tại nông thôn
	ONT
	 

	2.14
	Đất ở tại đô thị
	ODT
	 

	2.15
	Đất xây dựng trụ sở cơ quan
	TSC
	 

	2.16
	Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp
	DTS
	 

	2.17
	Đất xây dựng cơ sở ngoại giao
	DGN
	 

	2.18
	Đất cơ sở tín ngưỡng
	TIN
	 

	2.19
	Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối
	SON
	 

	2.20
	Đất có mặt nước chuyên dùng
	MNC
	 

	2.21
	Đất phi nông nghiệp khác
	PNK
	 


IV. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2030 CỦA HUYỆN VIỆT YÊN
- Sau khi Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến 2030 của huyện được UBND tỉnh phê duyệt, UBND huyện giao cho phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì tham mưu cho UBND các xã, thị trấn và các ngành tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng để các cấp, các ngành và nhân dân tham gia quản lý, kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện quy hoạch sử dụng đất.

- Khai thác sử dụng đất đi đôi với bảo vệ môi trường, chú trọng xử lý chất thải ở các khu, điểm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp… đảm bảo chất thải phải được xử lý trước khi thải ra môi trường, tránh gây ô nhiễm và hủy hoại môi trường. Đi đôi với khai thác sử dụng đất cần chú ý đến việc đầu tư nâng cao độ phì đất sản xuất nông nghiệp, tái tạo cảnh quan, lớp che phủ bề mặt đất khai thác khoáng sản sau khai thác… Nhằm giảm thiểu những tác động xấu đến môi trường đất đai, không khí, nguồn nước để sử dụng đất bền vững.

- Tăng cường công tác Thẩm định, kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt và ban hành kịp thời các văn bản theo thẩm quyền có liên quan đến quản lý, sử dụng đất đai theo kế hoạch sử dụng đất. Kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật. Thường xuyên kiểm tra tiến độ đầu tư dự án và thu hồi các dự án chậm triển khai.

- Thực hiện quản lý đất đai theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất: Bao gồm việc lập, thẩm định, xét duyệt dự án, giao đất phải theo đúng quy hoạch, kế hoạch và quy định của pháp luật, giám sát, đôn đốc việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch kiến nghị bổ sung và điều chỉnh kế hoạch cho phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội theo pháp luật quy định.

- Tăng cường kêu gọi vốn đầu tư của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội có liên quan đến quy hoạch sử dụng đất.

- Cần ưu tiên đầu tư tập trung cho các công trình, dự án trọng điểm.

- Huy động tối đa các nguồn vốn cho sản xuất và xây dựng cơ sở hạ tầng từ vốn ngân sách, vốn của các doanh nghiệp, vốn liên doanh liên kết, vốn tự có của nhân dân.

- Đầu tư cho việc xây dựng các tư liệu phục vụ quản lý đất đai như đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính, quy hoạch, kế hoạch, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
I. KẾT LUẬN

1. Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang được xây dựng dựa trên cơ sở: Quy hoạch tỉnh Bắc Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Quyết định số 326/QĐ-TTg ngày 09/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất quốc gia thười kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2055, Kế hoạch sử dụng đất quốc gia 5 năm 2021-2025; Phương án phát triển huyện Việt Yên giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Kế hoạch phát triển kinh tế -  xã hội 5 năm 2021 – 2025 của huyện và nhu cầu sử dụng đất của các ngành, các lĩnh vực thông qua các quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch của các ngành đảm bảo đáp ứng đầy đủ nhu cầu đất đai cho phát triển kinh tế - xã hội của huyện trong giai đoạn (2021-2030).

2. Kết quả của phương án Điều chỉnh quy hoạch cho thấy đến năm 2030 Tổng diện tích tự nhiên của huyện là 17.101,33 ha, trong đó:

- Đất nông nghiệp có 6.864,25 ha, chiếm 40,14% so với tổng diện tích tự nhiên, giảm 4.500,32 ha so với hiện trạng năm 2020.

- Đất phi nông nghiệp có 10.203,50 ha, chiếm 59,66% so với tổng diện tích tự nhiên, tăng 4.515,82 ha so với hiện trạng năm 2020.

- Đất chưa sử dụng có 33,58 ha, chiếm 0,20% so với tổng diện tích tự nhiên.

Phương án Điều chỉnh quy hoạch thể hiện được chiến lược sử dụng đất đến năm 2030 của huyện, có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, ổn định chính trị, quốc phòng an ninh và bảo vệ môi trường sinh thái. Đồng thời là công cụ quan trọng để thực hiện công tác quản lý Nhà nước về đất đai theo pháp luật.

3. Kết quả của phương án đã xử lý, tổng hợp được hầu hết các nghiên cứu, đề án và phương hướng phát triển của các ngành của tỉnh và địa bàn huyện, xã... trên cơ sở cân đối hài hoà giữa các nhu cầu và khả năng đáp ứng về đất đai. Đảm bảo được tính thực tiễn và có tính khả thi. 

4. Để đảm bảo cho quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá, đất nông nghiệp tiếp tục có xu hướng giảm, nhưng với việc đẩy mạnh thâm canh tăng vụ, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, ứng dụng các thành tựu khoa học kỹ thuật vào sản xuất. 

5. Đất phát triển đô thị và khu dân cư nông thôn được cân nhắc cho từng vùng, từng điểm, đảm bảo phù hợp với điều kiện đặc thù của từng khu vực và mục tiêu đô thị hoá. 

6. Đất dành cho công nghiệp, du lịch, dịch vụ thương mại được tính theo phương án có tính khả thi cao nhất. Trong đó sẽ hình thành cụm có quy mô tập trung, các khu thương mại dịch vụ vị trí thuận lợi, bố trí đủ đất cho tiểu thủ công nghiệp và làng nghề truyền thống, thu hút nhiều ngành có công nghệ cao. Các trung tâm dịch vụ, các khu du lịch được phát triển với nhiều công trình xây dựng có quy mô lớn, phục vụ đắc lực cho các hoạt động dịch vụ, du lịch cũng như nhu cầu vui chơi, giải trí ngày càng tăng của người dân.

7. Các loại đất chuyên dùng khác được xem xét và tính toán cho mọi loại đất từ đất giao thông, thuỷ lợi, đất quốc phòng an ninh, nghĩa trang, nghĩa địa... trên cơ sở đáp ứng đủ nhu cầu, phù hợp với phát triển kinh tế - xã hội của cả giai đoạn và từng năm, đảm bảo tính hợp lý và tiết kiệm đất.

II. KIẾN NGHỊ

Để đảm bảo tính thống nhất trong quản lý và sử dụng đất, tạo điều kiện phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong sử dụng đất, UBND huyện Việt Yên kiến nghị:

- Hỗ trợ kinh phí cho từng dự án đã đặt ra cho trong quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030. Đặc biệt ưu tiên các chương trình trọng điểm như giao thông, thủy lợi, điện, nước sạch, trường học, y tế, nhà văn hóa,.. theo phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm.

- Xây dựng hành lang pháp lý tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, các nhà đầu tư trong và ngoài nước vào đầu tư trên địa bàn huyện.

- Đề nghị UBND tỉnh Bắc Giang dành cho huyện những nguồn vốn ưu tiên để phương án được hoàn thành. Tạo điều kiện thuận lợi về chính sách, phát huy tiềm năng nội lực, tranh thủ nguồn vốn đầu tư từ bên ngoài nhằm thực hiện tốt phương án thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của huyện.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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